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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

12. Quảng cáo 7310

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

17. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

18. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Cơ sở lưu trú khác 5590

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

26. Dịch vụ ăn uống khác 5629

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 321127061

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 170/148 khóm Trung An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 170/148 khóm Trung An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, Việt Nam

TRẦN QUỐC KHANH Nam
27/12/1983 Kinh Việt Nam

04/08/2014 Công an Tỉnh Bến Tre

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       321127061
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 170/148 khóm Trung An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 170/148 khóm Trung An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC KHANH Nam

27/12/1983 Kinh Việt Nam

04/08/2014 Công an Tỉnh Bến Tre

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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